Lesson 1
	No
	Words
	
	Transcription
	Meaning

	1
	apartment 
	(n)
	/əˈpɑːrt mənt/
	Chung cư

	2
	balcony
	(n)
	/ˈbælkəni/
	Ban công

	3
	basement
	(n)
	/ˈbeɪsmənt/
	Tầng hầm

	4
	garage
	(n)
	/ɡəˈrɑːʒ/
	Nhà để xe, ga-ra

	5
	gym
	(n)
	/dʒɪm/
	Phòng tập thể dục

	6
	yard
	(n)
	/jɑːrd/
	Cái sân



 GRAMMAR (NGỮ PHÁP) 
I. Thì hiện tại đơn (The simple present)
1. Cách dùng 
- Thì hiện tại đơn được sử dụng để:
+ Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày: I always get up at 6.am 
+ Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west
+ Nói về khả năng của ai đó: She plays basketball very well
2. Cấu tạo
A. ĐỘNG TỪ TOBE ( am/ is/ are)
(+): 	I +  AM
He/ She/ It/ Danh từ số ít + IS
You/ We/ They/DT số nhiều + ARE
(-): 	S + am/are/is + not +N/ ADJ.
	(  is not = isn’t
are not = aren’t
( ?): 	Am/ Are/ Is  + S + N/Adj?
- Yes, S + am/ are/ is.
- No, S + am not/ aren’t/ isn’t.
B. ĐỘNG TỪ THƯỜNG
( +): S + V1/s/es
- I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V1
- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)
(-): S+ doesn’t/ don’t + V1
( ?): Do/ Does  + S + V1?
- Yes, S + do/ does.
-  No, S + don’t/ doesn’t.
Note:
- Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. (go – goes; do – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes )
- Với các từ có tận cùng là “y” thì khi dùng với ngôi số ít, bỏ “y” thay bằng “ i” rồi thêm đuôi “es”  (copy – copies; study – studies)
[bookmark: _GoBack]- Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. (see – sees; play – plays,…)
